
TT Họ và tên Địa chỉ thường trú Số CCCD Cấp ngày Lô đất số
Thửa 

đất số 

Tờ 

bản 

đồ số 

Diện tích 

(m2)

Giá khởi điểm 

(đồng)

Tổng số tiền ký 

quỹ đã nộp 

(tiền đặt trước) 

(đồng)

Tổng số tiền 

trúng đấu giá 

(đồng)

Ghi chú

1 Phan Thị Thu P. Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 042175003625 16/04/2021 8 371 49 227,1 779.407.000 200.000.000 779.407.000

2 Nguyễn Thành Ngọc P. Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 042083006201 22/09/2023 9 372 49 238,7 819.218.000 200.000.000 819.218.000

3 Phan Thị Thu P. Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 042175003625 16/04/2021 17 380 49 296,0 1.015.872.000 200.000.000 1.015.872.000

4 Phan Văn Sỵ Xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh 042085017407 09/12/2024 18 381 49 231,0 792.792.000 200.000.000 792.792.000

5 Phan Thị Thu P. Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 042175003625 16/04/2021 28 391 49 279,0 957.528.000 200.000.000 957.528.000

1.271,8 4.364.817.000 1.000.000.000 4.364.817.000   

PHỤ LỤC: DANH SÁCH PHÊ DUYỆT CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 05 LÔ ĐẤT 

TẠI KHU QUY HOẠCH VÙNG ĐƯỜNG CỰA, THÔN TRUNG DƯƠNG, TRUNG TIẾN, XÃ YÊN HÒA

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của UBND xã Yên Hòa)
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